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Tổng cọng Hệ số theo ngạch
bậc

Tổng hệ số phụ
cấp

Trong đó

Hệ số phụ
cấp khu vực

Hệ số phụ
cấp chức vụ

Hệ số phụ cấp TNVK Phụ cấp ưu đãi ngành Phụ cấp thu hút Hệ số
phụ cấp
lâu năm

Phụ cấp công vụ Hệ số phụ
công tác

Đảng

Phụ cấp thâm niên nghề

Tỷ lệ Phụ cấp
TNVK Tỷ lệ (%) Phụ cấp ưu

đãi ngành Tỷ lệ Phụ cấp
thu hút Tỷ lệ Phụ cấp công

vụ Tỷ lệ phụ cấp thâm
niên nghề

1 2 3 4 5 = 6 + 7 + 23 6 7= 8 + …+17 8 9 10 11=10x6 12 13=12x6 14 15=14x(6+9
+11) 16 17 18=17x(6+9+1

1) 18 19 20=19x6

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)

I KHU VỰC HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN
THỂ (3)
Gồm:

1 Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 
- Giáo dục:
Trường MN ….
Trường TH …
Trường THCS …
- Đào tạo
Đơn vị …

2 Sự nghiệp y tế
Đơn vị …

3 Sự nghiệp khoa học-công nghệ

Đơn vị …
4 Sự nghiệp văn hoá thông tin

Đơn vị …

5 Sự nghiệp phát thanh truyền hình

Đơn vị …
6 Sự nghiệp thể dục - thể thao

Đơn vị …
7 Sự nghiệp đảm bảo xã hội

Đơn vị …
8 Các hoạt động kinh tế

Đơn vị …
9 Sự nghiệp bảo vệ môi trường

Đơn vị …

10 Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

- Quản lý NN
Văn phòng HĐND và UBND
Phòng Kinh tế
Phòng Văn hóa xã hội
…
- Đảng, đoàn thể
Văn phòng Đảng ủy
UBNMTTQ Việt Nam xã
Trung tâm Chính trị xã
…

III HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐẠI BIỂU
HĐND CÁC CẤP
+ Cấp xã

IV PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CẤP
ỦY
+ Uỷ viên cấp xã
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Đơn vị: Triệu đồng

Quỹ tiền lương, phụ
cấp và các khoản
đóng góp tháng

9/2025Hệ số phụ
cấp khác

Các khoản đóng BHXH, BHYT

Tỷ lệ Hệ số đóng
BHXH, BHYT

21 22 23=22x(6+9+11+
20) 24=5x2,34
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